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TRƯỜNG TH&THCS XÃ XĂM KHÒE

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau (mỗi câu trả lời đúng 
được 0,25 điểm)

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

Câu 1. Vĩ tuyến nào chia quả Địa Cầu thành hai phần bằng nhau?
A. Vĩ tuyến gốc 00.        C. Vĩ tuyến 600.
B. Vĩ tuyến 900. D. Vĩ tuyến 23027’.

Câu 2. Hướng tây được thể hiện ở phía bên nào của bản đồ?

A. Đầu bên phải bản đồ                          C. Đầu bên trái bản đồ
B. Đầu trên bản đồ                                  D. Đầu dưới bản đồ

Câu 3. Tỉ lệ bản đồ được thể hiện ở những dạng nào?

A. Tỉ lệ số và tỉ lệ thước                          C. Tỉ lệ thước đã tính sẵn độ dài
B. Tỉ lệ số có tử số là 1000                      D. Tỉ lệ khoảng cách

 Câu 4. Kí hiệu bản đồ thường có mấy loại?

A. 2 loại                                                    C. 4 loại
B. 3 loại                                                     D. 5 loại

Câu 5. Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần mặt trời?

A. Vị trí số 2                                               C. Vị trí số 4
B. Vị trí số 3                                               D. Vị trí số 5

Câu 6. Trái Đất có bán kính Xích đạo là bao nhiêu?

A. 6 783 km                                               C. 6 387 km
B. 6 873 km                                               D. 6 378 km

Câu 7. Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục hết một vòng được quy ước là:

A. 23 giờ 50 phút                                        C. 24 giờ
B. 12 giờ                                                     D. 12 giờ 30 phút

Câu 8. Nhìn xuôi theo chiều chuyển động vật thể ở bán cầu Bắc có sự lệch hướng như nào 
so với hướng ban đầu?

A. Lệch sang phải                                       C. Lệch về phía cực Bắc
B. Lệch sang trái                                         D. Lệch về phía cực Nam



B.PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

a. (1 điểm)  
Trên bản đồ hành chính có tỉ lệ bản đồ là 1: 10 000, khoảng cách từ thành phố A 
đến thành phố B là 5cm, từ thành phố A đến thành phố C là 1,5cm, Vậy trên thực 
tế hai thành phố B và C cách thành phố A bao nhiêu mét?

b. (0,5 điểm)
Giữa 2 bản đồ tự nhiên Việt Nam có tỉ lệ 1 : 10 000 000 và 1: 15 000 000 bản đồ 
nào có tỉ lên lớn hơn?

Câu 2. (1 điểm)

a. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng như thế nào? Hằng ngày chúng ta thường 
thấy mặt trời mọc ở hướng nào và lặn hướng nào?

b. Để thuận tiện cho sinh hoạt người ta đã chia bề mặt Trái Đất ra làm bao nhiêu 
khu vực giờ? Việt Nam thống nhất sử dụng khu vực giờ số bao nhiêu?

Câu 3. (0,5 điểm)

Buổi biểu diễn ca nhạc gió mùa diễn ra tại Việt Nam lúc 20 giờ 30 phút ngày 31/5/2023 vậy 
khi đó tại Bắc Kinh (Trung Quốc) là mấy giờ?



Hướng dẫn chấm bài

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A C A B B D C A

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1

a. Khoảng cách trên thực tế của thành phố A đến thành phố B là 
5cm trên bản đồ = 500m trên thực tế.

0,5  
điểm

           Khoảng cách trên thực tế của thành phố A đến thành phố C là 
1,5cm trên bản đồ = 150m trên thực tế.

0,5 
điểm

b. Bản đồ có tỉ lệ 1 : 10 000 000 có tỉ lệ lớn hơn 0,5 
điểm

 Câu 2
a. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. 

Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở Hướng Tây
0,5 
điểm

b. Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ. Việt Nam 
thống nhất sử dụng khu vực giờ số 7

0,5 
điểm

  Câu 3 Việt Nam dung múi giờ số 7, Trung Quốc múi giờ số 8. Vậy Bắc 
Kinh (Trung Quốc) đang là 21 giờ 30 phút

0,5 
điểm


